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DÂN CHỦ XÃ HỘI Ở CHÂU ÂU 
TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
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Tóm tắt: Trong hơn một thập kỷ qua, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang định 
hình lại các nền kinh tế trên toàn cầu với tốc độ chưa từng có, kéo theo hàng loạt thay đổi căn 
bản về cơ cấu lao động, mô hình sản xuất, cuộc sống và tổ chức xã hội. Châu Âu - cái nôi của 
mô hình dân chủ xã hội, nơi phúc lợi, công bằng và an sinh được đặt ở vị trí trung tâm. Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư đã đặt ra những thách thức lớn và yêu cầu tái cấu trúc chiến lược 
phát triển. Trong bối cảnh đó, phản ứng và thích ứng của các quốc gia theo mô hình dân chủ 
xã hội ở châu Âu cung cấp những bài học quan trọng về khả năng duy trì công bằng xã hội và 
thúc đẩy phát triển bền vững trong thời đại số.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; châu Âu; dân chủ xã hội

1. Đặt vấn đề
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư với sự hội tụ của các công nghệ 

tiên tiến, như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động 
hóa, dữ liệu lớn (BigData), internet vạn vật 
(IoT) và công nghệ sinh học, đang tạo ra 
làn sóng chuyển đổi sâu rộng trong cơ cấu 
nền kinh tế và thị trường lao động. Theo 
Báo cáo OECD Employment Outlook năm 
2023, khoảng 14% việc làm hiện tại ở các 
nước thành viên có thể bị tự động hóa hoàn 

(*) ThS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

toàn, trong khi 32% khác có thể bị thay đổi 
đáng kể do công nghệ mới(1). Tại châu Âu, 
tác động này được cảm nhận rõ trong các 
ngành sản xuất truyền thống, hậu cần, tài 
chính - ngân hàng và y tế, giáo dục. Tác 
động kép của tự động hóa và chuyển đổi số 
không chỉ gây ra biến động trong cấu trúc 
lao động, mà còn dẫn đến những hệ quả xã 
hội sâu rộng, như phân hóa thu nhập gia 
tăng, giai cấp trung lưu bị thu hẹp, sự bất 
bình đẳng về cơ hội và khả năng tiếp cận 
giáo dục đào tạo tái kỹ năng.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia theo 
mô hình dân chủ xã hội đã triển khai 
nhiều chính sách ứng phó đa chiều, 
hướng tới mục tiêu kép là tận dụng cơ 
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hội do Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
mang lại và hạn chế tối đa những tác động 
tiêu cực đến các nhóm dễ bị tổn thương. 

Một là, đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống 
giáo dục đào tạo, đặc biệt là các chương 
trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Phần 
Lan, Thụy Điển và Đan Mạch là những 
quốc gia đi đầu trong việc thiết lập các 
mô hình “học tập suốt đời” và “ngân sách 
kỹ năng” (individual learning accounts), 
trong đó, người lao động được tài trợ học 
tập liên tục để thích ứng với sự thay đổi 
nhanh chóng của thị trường việc làm. 

Hai là, điều chỉnh chính sách an sinh xã 
hội để bao phủ cả các hình thức lao động 
phi truyền thống trong nền kinh tế nền 
tảng, vốn đang mở rộng mạnh mẽ sau đại 
dịch COVID-19. Đức và Hà Lan đã đề xuất 
khung pháp lý mới nhằm bảo vệ quyền lợi 
của người lao động tự do, bao gồm bảo hiểm 
y tế, hưu trí và quyền thương lượng tập thể. 
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhấn mạnh 
rằng, mô hình dân chủ xã hội có ưu thế trong 
việc duy trì “hợp đồng xã hội kỹ thuật số” - 
khả năng điều chỉnh kịp thời các luật lệ xã 
hội để bao phủ cả những đối tượng lao động 
mới trong nền kinh tế số. 

Ba là, gắn kết giữa chuyển đổi số và 
chuyển đổi xanh. Trong khuôn khổ Thỏa 
thuận xanh châu Âu, nhiều quốc gia đã tích 
hợp công nghệ 4.0 để tối ưu hóa hiệu quả 
năng lượng, sản xuất sạch và giảm phát 
thải CO₂. Chính phủ Na Uy đã đầu tư mạnh 
vào công nghệ lưới điện thông minh và tự 
động hóa ngành năng lượng tái tạo. Việc 
kết hợp chuyển đổi số với mục tiêu bền 
vững giúp mô hình dân chủ xã hội không 
chỉ đối phó với rủi ro của công nghệ, mà 
còn mở rộng không gian sáng tạo để thúc 
đẩy mô hình phát triển toàn diện, thân 
thiện với môi trường.

Tuy nhiên, mô hình dân chủ xã hội cũng 
đang phải đối mặt với những thử thách 
trong việc ứng phó với Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, cụ thể: (1) Áp lực ngân 

sách công ngày càng gia tăng do yêu cầu 
đầu tư đồng thời vào cơ sở hạ tầng số, đào 
tạo và phúc lợi xã hội, đặc biệt trong bối 
cảnh già hóa dân số; (2) Sự phân mảnh 
chính trị và xu hướng trỗi dậy của các 
đảng dân túy tại nhiều quốc gia EU khiến 
quá trình hoạch định chính sách dài hạn 
trở nên khó khăn. Tại Pháp và Đức, một 
bộ phận cử tri không tin tưởng vào hiệu 
quả của các thiết chế dân chủ xã hội truyền 
thống trong việc giải quyết bất bình đẳng 
thời hậu công nghiệp, dẫn đến sự gia tăng 
ủng hộ dành cho các lực lượng cực tả và 
cực hữu; (3) Tồn tại khoảng cách số giữa 
các tầng lớp trong một xã hội và giữa các 
quốc gia trong EU. Những nước Đông Âu, 
như Romania, Bulgaria hay Hungary vẫn 
gặp khó khăn trong việc đồng bộ hóa chính 
sách số với các nước Tây Âu giàu có hơn. 
Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng thực 
sự của mô hình dân chủ xã hội trong việc 
bảo đảm công bằng và đoàn kết liên quốc 
gia trong bối cảnh số hóa toàn diện.

Vì vậy, có thể khẳng định, Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư vừa là thách thức, 
vừa là cơ hội cho dân chủ xã hội ở EU để 
mô hình này tái định hình và khẳng định 
giá trị trong một thế giới đang chuyển 
mình. Một mặt, sự phát triển của Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ đe dọa đến 
sự gắn kết của EU, khi một số quốc gia bị 
tụt lại phía sau trong khi những quốc gia 
khác lại có khả năng thích ứng với những 
thay đổi mới. Mặt khác, là cơ hội để các 
quốc gia đổi mới, sáng tạo, ứng dụng vào 
các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, 
tăng hiệu suất lao động, hiệu năng sản 
xuất, chất lượng sống của người dân và 
phát triển đất nước(2).

2. Các chiến lược thực hiện dân chủ 
xã hội ở châu Âu trong bối cảnh Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư

Thứ nhất, hỗ trợ các kế hoạch, đề án 
mới nhằm thiết lập năng lực tài chính thực 
sự của châu Âu; bảo đảm việc làm, công 
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bằng trong sản xuất và lao động, thúc đẩy 
phát triển kinh tế.

Nhằm thiết lập năng lực tài chính thực 
sự của EU, một trong những đề xuất tiềm 
năng nhất là tái xây dựng EU và khu vực 
đồng euro(3). Trọng tâm của đề xuất là ủy 
quyền năng lực quốc gia về chính sách 
năng lượng và môi trường cho EU để biến 
“Kế hoạch Juncker” thành chương trình 
đầu tư dài hạn nhất quán, lên tới 3,5% GDP 
của EU. Quy mô và định hướng của chương 
trình này đã được Nghị viện châu Âu chấp 
thuận từ năm 2014(4).

Một yếu tố then chốt trong cải cách an 
sinh xã hội là thể chế hóa hệ thống bảo 
hiểm việc làm thay vì chỉ duy trì trợ cấp thất 
nghiệp truyền thống. Bảo hiểm việc làm cần 
bao phủ cả những rủi ro, như chuyển đổi 
công việc, gián đoạn nghề nghiệp do yếu tố 
cá nhân hoặc hoàn cảnh khách quan. Khác 
với trợ cấp thất nghiệp đơn thuần, hệ thống 
này sẽ cung cấp gói bảo đảm thu nhập lớn 
hơn, đi kèm các chính sách hỗ trợ tái định 
hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm 
mới cho người lao động. Việc chuyển từ mô 
hình trợ cấp sang bảo hiểm việc làm không 
chỉ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn 
giúp giảm bất bình đẳng xã hội, khuyến 
khích sự tham gia tích cực vào thị trường 
lao động, từ đó hướng tới xây dựng một xã 
hội hài hòa và đoàn kết hơn. 

Thứ hai, hỗ trợ các kế hoạch của Ủy ban 
châu Âu (EC) và Nghị viện châu Âu (EP) 
nhằm đưa ba trụ cột vững chắc của châu Âu 
(Cộng đồng chung châu Âu, Chính sách đối 
ngoại và an ninh chung và Hợp tác về tư 
pháp và nội vụ) và Quyền xã hội châu Âu 
(EPSR) vào các hiệp ước EU với trọng tâm 
bảo đảm một hệ thống bảo trợ xã hội công 
bằng, hoạt động hiệu quả, bảo đảm quyền 
lợi của người lao động và người tiêu dùng.

Tháng 3/2016, EC đã tiến hành một 
cuộc đối thoại xã hội trên toàn châu Âu 
về  EPSR. EPSR đặt ra nhiều yêu cầu rõ 
ràng về quan điểm xã hội dân chủ thực sự 

ở châu Âu trong kỷ nguyên công nghệ số, 
chú trọng sự cần thiết phải chuyển đổi mô 
hình theo hướng quản lý rủi ro xã hội. Đồng 
thời, EPSR nhấn mạnh tầm quan trọng của 
Khuyến nghị số 202 của Tổ chức Lao động 
quốc tế (ILO) nhằm cung cấp sàn bảo trợ 
xã hội, đặc biệt là khả năng tiếp cận bình 
đẳng đối với một nhóm phụ nữ mang thai, 
những người trong độ tuổi lao động, nhưng 
không có thu nhập.

Bên cạnh đó, EP đã kêu gọi EC và các 
quốc gia thành viên tổ chức các chương 
trình an sinh xã hội cho phép tất cả người 
lao động tích lũy các quyền lợi nhằm bảo 
đảm thu nhập trong các tình huống, như 
thất nghiệp, các vấn đề sức khỏe, tuổi già 
hoặc nghỉ việc vì lý do thai sản, gia đình,...

Nghị quyết của EP về EPSR nhấn mạnh 
việc tạo ra môi trường làm việc an toàn, 
bảo vệ quyền lợi của người lao động, bảo 
đảm quyền tiếp cận dịch vụ xã hội, các kỹ 
năng đáp ứng yêu cầu của công việc. EPSR 
thậm chí còn thông qua đề xuất trọng tâm 
của Lý thuyết thị trường lao động chuyển 
đổi(5) nhằm cung cấp tài khoản hoạt động 
cá nhân cho người dân như một tài sản để 
vượt qua những bất ổn về thu nhập. Như 
vậy, sự chia sẻ rủi ro giữa người lao động, 
người sử dụng lao động và nhà nước; “sự 
linh hoạt” chặt chẽ của thể chế cùng sự 
nhảy vọt về năng suất trong bối cảnh Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư chính là câu 
trả lời về xu thế việc làm mới, đồng thời, 
làm rõ hơn nền dân chủ xã hội mở rộng ở 
châu Âu.

Thứ ba, thúc đẩy nền dân chủ mạnh mẽ 
hơn từ trong doanh nghiệp đến cấp địa 
phương và khu vực

Trước đây, khía cạnh “địa phương” của 
đối thoại xã hội thường bị các quan niệm 
truyền thống về quan hệ lao động gạt sang 
một bên. Tuy nhiên, hiện nay, các cuộc đối 
thoại xã hội theo lãnh thổ đã chứng minh được 
vai trò quan trọng trong bối cảnh Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư(6). Mức độ phát triển 
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và hình thức của đối thoại này phụ thuộc 
chủ yếu vào hai yếu tố: (1) Cách tổ chức 
hệ thống quan hệ lao động quốc gia; (2) Sự 
đa dạng về thể chế và thực tiễn đối thoại 
tại từng địa phương. Ở những quốc gia gần 
với mô hình dân chủ xã hội truyền thống, 
đối thoại xã hội được tổ chức tốt, thường 
xuyên và bao phủ nhiều chủ đề, như tiền 
lương, giờ làm, điều kiện lao động, quản lý 
an sinh xã hội, thậm chí cả việc tham gia 
của người lao động trong quản lý doanh 
nghiệp. Trong khi đó, ở một số nước khác, 
đối thoại chỉ dừng lại ở mức độ họp thông 
tin không định kỳ tại cấp doanh nghiệp. 
Đối thoại xã hội theo lãnh thổ có thể diễn 
ra dưới nhiều hình thức khác nhau, từ áp 
dụng ở cấp quốc gia, ngành đến các tương 
tác trực tiếp tại địa phương. Đây là không 
gian quan trọng để hình thành các sáng 
kiến đổi mới có sự tham gia của người lao 
động, giới chủ và các tổ chức địa phương. 
Tiêu biểu là mô hình của Thụy Điển cho 
phép người lao động đề xuất đối thoại về 
cải tiến tổ chức sản xuất và kinh nghiệm 
“thương lượng cấp độ hai” tại Ý - những 
hình thức thể hiện rõ vai trò thiết thực của 
đối thoại xã hội ở cấp địa phương.

Những thách thức của châu Âu trong 
bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư sẽ thúc đẩy tìm ra câu trả lời trong việc 
cơ cấu lại các đối tác và chủ thể xã hội 
ở cấp địa phương. Trong đó, ít nhất 05 
vấn đề có thể được thực hiện thông qua 
“đối thoại xã hội lãnh thổ”: (1) Các thỏa 
thuận về điều kiện làm việc và cơ hội đào 
tạo giữa các doanh nghiệp nhỏ và người 
sử dụng lao động không chính thống với 
những người lao động có hợp đồng ngắn 
hạn, nhân viên tạm thời; (2) Thúc đẩy sự 
phát triển và tái phát triển, thông qua dự 
đoán về những thay đổi trong năng suất, 
các chính sách thu hút doanh nghiệp mới, 
chính sách đào tạo và di chuyển, trao đổi 
lao động; (3) Sắp xếp thời gian làm việc 
và không gian giao thông, đặc biệt là ở các 

thành phố và đô thị; (4) Phân bổ lại một số 
nguồn lực, như lợi ích bằng hiện vật, tài 
sản hoặc giấy tờ có giá, thay vì phương án 
duy nhất là tiền công; (5) Chức năng bao 
trùm, bảo đảm chính quyền địa phương có 
những chính sách phù hợp được người dân 
chấp nhận. Nhìn chung, ưu tiên hàng đầu 
là hội nhập, phát triển kinh tế và xã hội. 
Dân chủ xã hội mới nếu không hành động 
ngay, các tương tác thị trường kết hợp với 
các quyền kinh tế - xã hội chính thức sẽ có 
khả năng tạo ra sự bất bình đẳng xã hội, 
củng cố các nhóm lợi thế, các nhóm ít lợi 
thế sẽ bị ảnh hưởng. 

Bằng chứng thực nghiệm chỉ ra, chất 
lượng đối thoại xã hội trong nội bộ doanh 
nghiệp có mối liên hệ tương quan với hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp, qua đó 
cho thấy, vai trò then chốt của sự tham gia 
tích cực của lực lượng lao động(7). Dân chủ 
nơi làm việc hoặc nơi cư trú được thúc đẩy 
thông qua việc các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tham gia vào mạng lưới địa phương 
để ký kết các thỏa thuận về phúc lợi phụ 
và bảo trợ xã hội bổ sung. Theo các chỉ số 
Laeken, việc làm chất lượng cao đi đôi với 
nền kinh tế vững mạnh. Do đó, dân chủ xã 
hội mới nên khai thác những cơ hội này, 
đặc biệt là với các công ty, doanh nghiệp 
sẵn sàng ưu tiên phát triển “trách nhiệm xã 
hội” và thúc đẩy năng lực dài hạn để thích 
ứng và đổi mới.

Thứ tư, nâng cao nhận thức toàn cầu về 
châu Âu với tư cách là một tác nhân chính 
của chính sách xã hội quốc tế

Việc mở rộng và làm sâu sắc hơn nền 
dân chủ cũng liên quan mật thiết đến vấn 
đề người tị nạn và di cư. Đến nay, nhiều 
quốc gia thành viên EU từ chối tiếp nhận 
người tị nạn, vì những người nhập cư hoặc 
xin tị nạn sẽ làm suy yếu nền hòa bình và 
cân bằng xã hội ở đất nước họ. Đây là một 
điều đáng tiếc cho ý tưởng dân chủ xã hội 
vốn từng tự hào về quan điểm quốc tế và 
tinh thần đoàn kết. Việc hồi sinh ý tưởng 
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này để hướng đến nền dân chủ xã hội châu 
Âu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư sẽ phải bắt đầu trên hai mặt trận: 
hòa nhập xã hội và đấu tranh chống lại các 
nguyên nhân di cư kinh tế và tị nạn chính trị. 

Để giải quyết các nguyên nhân gây ra 
tình trạng di cư do kinh tế và chính trị, 
châu Âu cần: (1) Cải cách hệ thống tị nạn, 
chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia để 
phân bổ người xin tị nạn một cách công 
bằng; sửa đổi Hệ thống Dublin để giảm áp 
lực cho các quốc gia có biên giới bên ngoài 
EU; (2) Cải tổ cơ quan tị nạn nhằm thúc 
đẩy sự thống nhất và rút ngắn quy trình 
xét duyệt đơn xin tị nạn trong các quốc 
gia thành viên; (3) Cung cấp quỹ EU cho 
người tị nạn, tạo Quỹ quản lý biên giới tích 
hợp để hỗ trợ quản lý di cư hiệu quả và bền 
vững; (4) Cải cách mạnh mẽ chính sách 
viện trợ chính thức đối với châu Phi. EU 
cần xem xét các hình thức và phương pháp 
viện trợ nhằm hỗ trợ tích hợp và phát triển 
bền vững tại châu Phi, từ đó tạo cơ hội 
việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống 
người dân; (5) EU cần đưa ra một chính 
sách di cư chung để bảo đảm các điều kiện 
trên; đồng thời đưa ra các quy định riêng 
cho các luồng di cư hợp pháp theo cả hai 
hướng (di cư và hồi hương)(8); (6) EU cần 
tập trung vào việc ứng dụng công nghệ kỹ 
thuật số để xây dựng các nền tảng và mạng 
lưới truy cập thuận lợi, đáp ứng nhu cầu 
phi tập trung về lao động có tay nghề và 
lao động phổ thông của các công ty nước 
ngoài hoặc trong khuôn khổ EURES(9). 
Những người đã di cư và tị nạn cần được 
bảo đảm quyền đăng ký các nguồn tài 
nguyên ở cấp độ châu Âu, với điều kiện 
tuân thủ các quy định quốc gia tương ứng. 

Khả năng hiện thực hóa kịch bản đối 
với dân chủ xã hội châu Âu ở thời điểm 
này là rất khó khăn, bởi vì, EU đang chịu 
nhiều áp lực kinh tế và những vấn đề chính 
trị, quân sự liên quan đến cuộc xung đột 
giữa Nga và Ukraina. Song, trong điều kiện 

hiện nay, vẫn có cơ hội để tiếp tục thực hiện 
những cải cách trên. Đặc biệt, Điều 9 của 
Hiệp ước về chức năng của Liên minh 
châu Âu (TFEU) là một yếu tố đáng chú 
ý, vì nó quy định một “điều khoản xã hội 
theo chiều ngang” buộc EU phải cân nhắc 
các yếu tố, như nâng cao mức độ việc 
làm, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện 
chất lượng giáo dục, đào tạo, bảo vệ sức 
khỏe con người trong quá trình xây dựng 
và thực hiện chính sách. Hơn nữa, trụ cột 
EPSR hiện nay chỉ áp dụng cho các quốc 
gia thành viên EU, nhưng việc tận dụng 
cơ chế hợp tác theo Điều 20 của Hiệp ước 
về chức năng của Liên minh châu Âu có 
thể tạo ra một nền tảng vững chắc để thúc 
đẩy sự hợp tác hiệu quả trong phát triển 
kinh tế giữa các quốc gia này. Cùng với đó, 
Điều 153 (1)(c) và (2)(b) của Hiệp ước về 
chức năng của Liên minh châu Âu cho phép 
EU can thiệp vào các vấn đề liên quan đến 
an sinh và bảo vệ xã hội cho người lao động 
thông qua các chỉ thị, đặc biệt là về điều kiện 
làm việc. Những điều khoản này mở ra cơ hội 
quan trọng để EU tiếp tục tiến hành cải cách 
trong bối cảnh toàn cầu hiện nay.

3. Một số thành tựu đạt được của 
châu Âu trong quá trình ứng phó với 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Trước những biến đổi sâu sắc của nền 
kinh tế và xã hội do Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư mang lại, các quốc gia châu Âu - 
đặc biệt là nhóm theo mô hình dân chủ xã 
hội đã chủ động thực hiện hàng loạt chiến 
lược nhằm thích ứng và định hình hướng đi 
phát triển bền vững. Những thành tựu đạt 
được này góp phần làm “mềm hóa” các cú 
sốc kinh tế - xã hội và tạo ra các nền tảng 
thể chế để duy trì công bằng xã hội trong dài 
hạn, cụ thể:

Thứ nhất, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục 
và đào tạo kỹ năng. Các quốc gia, như Phần 
Lan, Thụy Điển, Hà Lan và Đan Mạch đã 
xây dựng các mô hình đào tạo linh hoạt, 
khuyến khích học tập suốt đời, chú trọng 
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vào các kỹ năng chuyển đổi và số hóa. 
Theo Báo cáo Chỉ số kỹ năng châu Âu, 
Thụy Điển và Phần Lan lần lượt giữ vị 
trí thứ nhất và thứ ba trong toàn EU về 
năng lực phản ứng kỹ năng, dựa trên tiêu 
chí đào tạo lại lực lượng lao động, nâng 
cao kỹ năng số và tích hợp giáo dục - thị 
trường lao động(10).

Thứ hai, bảo vệ và mở rộng hệ thống 
an sinh xã hội. Bên cạnh việc bảo vệ 
người lao động truyền thống, các nước 
Đức, Bỉ và Hà Lan đã đưa vào luật quy 
định bảo hiểm xã hội cho lao động tự 
do, lao động cơ bản và lao động thời vụ. 
Năm 2021, Hà Lan thông qua Đạo luật 
“Bảo vệ nền tảng xã hội” áp dụng bảo 
hiểm y tế và hưu trí bắt buộc đối với tài 
xế Uber, shipper Deliveroo và các hình 
thức làm việc độc lập khác. Tổ chức Hợp 
tác và phát triển kinh tế (OECD) đánh 
giá đây là bước tiến lớn trong việc xây 
dựng “hợp đồng xã hội kỹ thuật số” - 
khái niệm bao gồm các nghĩa vụ tương 
hỗ giữa nhà nước, người lao động và 
doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số.

Thứ ba, lồng ghép chuyển đổi số và 
chuyển đổi xanh. Liên minh châu Âu đã 
khởi xướng Thỏa thuận xanh châu Âu 
(European Green Deal) và Quỹ phục hồi 
hậu Covid (NextGenerationEU), trong 
đó quy định rõ 20% ngân sách được phân 
bổ cho chuyển đổi số và 30% cho phát 
triển bền vững. Báo cáo thường niên của 
Ủy ban châu Âu năm 2023 cho biết, nhờ 
các khoản đầu tư này, tổng số việc làm 
trong ngành năng lượng tái tạo tại EU đã 
vượt mốc 1,3 triệu(11).

Thứ tư, thúc đẩy đối thoại xã hội. Các 
mô hình đối thoại xã hội tại các nước 
theo mô hình dân chủ xã hội cho phép 
công đoàn, giới chủ và chính quyền địa 
phương cùng thiết kế chính sách điều 
chỉnh việc làm, đào tạo, phúc lợi xã hội. 
Báo cáo của Hội đồng Kinh tế và xã hội 
châu Âu (EESC), năm 2022 nhấn mạnh: 

“Đối thoại xã hội hiệu quả có thể làm 
tăng năng suất lao động tới 25% trong 
các ngành công nghiệp chuyển đổi”(12).

Thứ năm, cải thiện chỉ số niềm tin xã 
hội và năng lực quản trị. Chỉ số niềm tin 
vào chính phủ tại các nước Bắc Âu, như 
Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch đều duy 
trì ở mức cao trên 70%, trong khi trung 
bình EU là 45%(13). Đây là minh chứng 
cho thấy, dân chủ xã hội khi gắn với cải 
cách hành chính số, minh bạch tài khóa 
và sự tham gia thực chất của công dân 
sẽ nâng cao năng lực thích ứng thể chế.

4. Kết luận
Dân chủ xã hội ở châu Âu vốn được 

định hình từ sau Chiến tranh thế giới lần 
thứ II như một mô hình kết hợp giữa thị 
trường tự do và công bằng xã hội, hiện 
đang đứng trước bước ngoặt lịch sử dưới 
tác động của Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư. Cuộc cách mạng công nghệ này 
vừa đặt ra thách thức chưa từng có đối 
với thị trường lao động, cơ cấu xã hội, 
vai trò của nhà nước, vừa mở ra cơ hội 
để mô hình dân chủ xã hội tự làm mới. 

Như vậy, có thể khẳng định, các nước 
châu Âu đã chủ động ứng phó bằng cách 
điều chỉnh chính sách theo hướng linh 
hoạt và bao trùm hơn. Những thành tựu 
về nâng cao kỹ năng, mở rộng an sinh xã 
hội, thúc đẩy đối thoại xã hội và kết hợp 
chuyển đổi số với phát triển bền vững đã 
góp phần duy trì tính hợp pháp và khả 
năng chống chịu của các thiết chế dân 
chủ xã hội. Tuy nhiên, để tiếp tục phát 
triển trong kỷ nguyên số, mô hình này 
cần giải quyết những bất cập về bất bình 
đẳng kỹ thuật số, áp lực ngân sách, già 
hóa dân số và sự gia tăng của chủ nghĩa 
dân túy. Làm tốt những điều này, mô 
hình dân chủ xã hội không những duy 
trì được vai trò lịch sử, mà còn mở rộng 
ảnh hưởng như một phương thức tổ chức 
xã hội thích ứng với biến đổi toàn cầu và 
công nghệq
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